
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 236127 Huỳnh Hà Nhã An 12/12/2005 Tiền Giang DH23XET02

2 236418 Nguyễn Quốc Bi 01/01/2005 Cà Mau DH23OTO10

3 234290 Phạm Hồng Chúc 15/08/2005 Bạc Liêu DH23TCN02

4 236678 Phan Thành Đạt 04/07/2005 An Giang DH23OTO10

5 232631 Nguyễn Ngọc Duy 11/05/2005 Cần Thơ DH23TCN01

6 232611 Phạm Thị Tường Duy 29/04/2005 Trà Vinh DH23TCN01

7 232687 Nguyễn Thị Ngọc Hân 18/09/2005 Sóc Trăng DH23TCN01

8 239777 Nguyễn Huỳnh Cẩm Ly 15/11/2005 Cần Thơ DH23QTD03

9 234359 Lê Văn Mến 06/08/2005 Hậu Giang DH23OTO05

10 237507 Danh Tiểu Hoàng Minh 20/03/2005 Bạc Liêu DH23QTK07

11 235138 Phan Huỳnh Toàn Mỹ 05/01/2005 Kiên Giang DH23TCN02

12 235326 Trương Bích Ngọc 19/09/2005 Bạc Liêu DH23TCN02

13 237286 Bùi Hoài Nhân 17/02/2005 Cần Thơ DH23XDU01

14 233449 Trần Quý Nhân 27/04/2005 An Giang DH23TCN01

15 235766 Thi Bùi Yến Nhi 07/08/2005 Cần Thơ DH23QTD03

16 223282 Huỳnh Như 30/09/2004 An Giang DH23QTD03

17 234137 Nguyễn Văn Quý 24/07/2005 Sóc Trăng DH23OTO05

18 237924 Nguyễn Thanh Sang 27/08/05 Cần Thơ DH23XDU01

19 237866 Võ Thị Kim Thảo 05/10/2004 An Giang DH23YKH07

20 232868 Bùi Thị Minh Thư 12/10/2005 Vĩnh Long DH23TCN01

21 235660 Huỳnh Thanh Thư 03/08/2005 Vĩnh Long DH23TCN03

22 235276 Nguyễn Minh Thư 02/07/2005 Cà Mau DH23XET02

23 237055 Nguyễn Minh Thư 15/11/2005 An Giang DH23XDU01
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24 236161 Phạm Minh Tiến 26/07/2005 Bạc Liêu DH23XDU01

25 232812 Nguyễn Ngọc Trâm 29/12/2005 Kiên Giang DH23YKH01

26 235586 Bùi Thị Hoài Trang 04/09/2005 Kiên Giang DH23XET02

27 236416 Tô Đoàn Thùy Trang 03/04/2005 Cà Mau DH23TCN03

28 236270 Trần Đình Trí 07/11/2005 Kiên Giang DH23XDU01

29 233900 Trần Quách Tú Trinh 10/11/2005 Hậu Giang DH23YKH07

30 235600 Phan Ngọc Minh Trường 09/12/2005 Vĩnh Long DH23XET02

31 232762 Nguyễn Công Văn 19/04/2005 Cà Mau DH23TCN01

32 234468 Neáng Âm Son Sa Vanh 09/10/2005 An Giang DH23XET03

33 236164 Nguyễn Thuỳ Vi 06/07/2005 Bến Tre DH23TCN03

34 235904 Nguyễn Minh Vũ 27/03/2005 Bến Tre DH23XET02

35 236580 Nguyễn Hà Thảo Vy 11/07/2005 Kiên Giang DH23XET03

36 237382 Phan Hồng Xuyến 05/07/2005 Cà Mau DH23XET03
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